
Tổng quan
Chương trình Năm Nhất Tích Hợp là cơ hội để bạn 
vừa bắt đầu chương trình học đại học, vừa nâng 
cao trình độ tiếng Anh và hòa nhập vào cuộc sống 
ở Toronto, Canada. Nếu bạn đáp ứng yêu cầu về 
học vấn để theo học bậc đại học tại York và có 
điểm IELTS từ 5.5 đến 6.0 (hoặc tương đương), 
bạn có thể bắt đầu học ngay với sự hỗ trợ bổ sung 
cần thiết để thành công.

Tại sao nên chọn Chương trình Năm 
Nhất Tích Hợp?
•	 Bắt đầu học ngay: Bắt đầu ngay chương trình 

đại học mà không phải trì hoãn do thiếu điểm 
tiếng Anh

•	 Tích lũy tín chỉ: Hoàn thành tối đa 24 tín chỉ 
được tính vào chương trình đại học của bạn

•	 Cải thiện tiếng Anh của bạn: Trang bị kỹ năng 
ngôn ngữ học thuật được thiết kế riêng để 
thành công ở bậc đại học

•	 Tiến trình liền mạch: Khi hoàn thành, có thể 
tự tin bước sang các môn học của năm hai – 
không cần kiểm tra ngoại ngữ thêm

Học kỳ mùa thu 2025 & mùa đông 2026
Hiện đang tiếp nhận ghi danh

Chương trình 
Năm Nhất  
Tích Hợp
Hãy bước vào đại học đầy tự tin — vừa nâng  
trình độ tiếng Anh vừa tích luỹ tín chỉ!

Học, kết nối và tích luỹ tín chỉ 
Bạn sẽ được hòa mình trọn vẹn vào cộng đồng sôi 
động tại trường York, học tập cùng các bạn sinh viên 
khác và trở nên tự tin hơn trong khi xây dựng kỹ năng 
về ba lĩnh vực chính:

General Education ESL (Tiếng Anh trong giáo 
dục tổng quát): Một khóa học được tính tín chỉ giúp 
bạn phát triển kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và 
kỹ năng học thuật trong môi trường đại học Canada

Các khóa học cốt lõi theo ngành học: Các khóa 
học dành cho năm nhất, được tính tín chỉ và được 
thiết kế riêng cho ngành học của bạn

Hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh không tính tín chỉ: 
Mười giờ học ngôn ngữ trực diện và qua mạng mỗi tuần 
để nâng cao kỹ năng tiếng Anh học thuật của bạn

continue.yorku.ca/english-language-institute 



+1 416 736 5616
+1 855 900 YORK (miễn cước)
Email: yueli@yorku.ca

Yêu cầu điểm thi tiếng Anh tối thiểu để được nhận vào Chương trình Năm Nhất Tích Hợp:

Các học bổng quốc tế dành cho năm học 2025-26 được cấp dựa trên điểm trung bình xét tuyển cuối cùng.

Cách đăng ký 
1. �Nộp đơn vào ngành học đại học mà bạn chọn 

tại một khoa có tham gia chương trình này
2. �Nhận thư mời nhập học của ngành học đại học 

và đăng ký nhập học
3. ��Gửi email điểm thi tiếng Anh của bạn tới 

yueli@yorku.ca để đăng ký tham gia Chương 
trình Năm Nhất Tích Hợp

4. �Đội ngũ của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các 
bước tiếp theo

Bạn có đủ điều kiện không?
Điều kiện như sau:
•	 Điểm IELTS Học thuật tổng thể là 5.5 hoặc 6.0 

(không có điểm nào dưới 5.0), hoặc tương đương

•	 Thư mời nhập học có điều kiện từ Đại học York 
thuộc một trong các khoa sau đây: Các ngành học 
Khai phóng & Chuyên nghiệp; Khoa học; Biến đổi 
Môi trường & Đô thị

Học phí: 49.500 CAD (cho 2 học kỳ)
Lịch học: 20-25 giờ mỗi tuần
Số tín chỉ được tính: Tối đa 24 (Yêu cầu tối thiểu 18)

Hiện đang tiếp nhận ghi danh
Học kỳ mùa thu: Ngày 02 tháng 9 năm 2025  
đến ngày 24 tháng 4 năm 2026
Học kỳ mùa đông: Ngày 05 tháng 1 năm 2026  
đến ngày 21 tháng 8 năm 2026

* Chi tiết về các học bổng có thể thay đổi và bạn có thể cần đáp ứng thêm các yêu cầu khác để được xét học bổng. Truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

IELTS Học thuật TOEFL iBT Thi tiếng Anh Duolingo CAEL PTE Học thuật CELPIP

5.5 +
không có điểm kỹ 
năng nào dưới 5.0

69
không có điểm 

nào dưới 8 (R&L), 
14 (S), 9 (W)

125 +
không có điểm kỹ 

năng nào dưới 125

41-49 +
không có điểm 

nào dưới 40

36 +
không có điểm riêng 

lẻ nào dưới 29

6 +
không có điểm 

nào dưới 5

Học bổng quốc tế Điểm trung bình 
xét tuyển cuối cùng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Tổng trị giá (CAD)

Học bổng Xuất sắc 
York International

85% trở lên hoặc 
tương đương $15,000 $7,500 $7,500 $7,500 $37,500

Học bổng Thành tích học 
tập York International

80-84,9% hoặc 
tương đương $10,000 $5,000 $5,000 $5,000 $25,000

Học bổng đầu vào 
York International

75-79,9% hoặc 
tương đương $5,000 -- -- -- $5,000


